
MA HO SO: 23.11.23.280588.DKCB 

BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2024

GIẤY TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 700/2024/ĐKSP

Cục an toàn thực phẩm xác nhận đã nhận Bản công bố sản phẩm của:
Tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH TM DƯỢC PHẨM THĂNG LONG
Địa chỉ: Số 14, Cụm công nghiệp Trường An, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 0986823932                                   Fax: 
Email: thanglong.congbo@gmail.com
Cho sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe 20 - Blinhzhi Gingseng - Nấm Đông Trùng Hạ 
Thảo;; do:  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VINAPHAR
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Trường An, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam sản xuất, phù hợp:
Tiêu chuẩn nhà sản xuất số TCCS 02-1/TL:2024/VINAPHAR ngày 09 tháng 01 năm 2024 
(có bản tiêu chuẩn sản phẩm đính kèm)
Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đã công bố./. 

     Nơi nhận:
      - Tổ chức, cá nhân;
      - Lưu trữ.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

ATTP_CK_3_6
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Đỗ Hữu Tuấn
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 16/2023/0110361305-DKCB

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm
      Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH TM DƯỢC PHẨM THĂNG LONG
      Địa chỉ: Số 14, Cụm công nghiệp Trường An, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Điện thoại: 0986823932 Fax: 

E-mail: thanglong.congbo@gmail.com

Mã số doanh nghiệp: 0110361305
Số giấy chứng nhận GMP: 
Ngày hết hiệu lực/Nơi cấp: /

II. Thông tin về sản phẩm

      1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe 20 - Blinhzhi Gingseng - Nấm Đông Trùng Hạ 
Thảo
      2. Thành phần: 
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   Trong 1 viên nang mềm có chứa:
   - 190mg cao khô hỗn hợp (tỷ lệ 10:1) tương đương thảo mộc thô:
   Nhân sâm (Panax ginseng): 500mg
   Tảo spirulina (Spirulina platensis): 300mg
   Linh chi (Ganoderma lucidus (Leyss. ex Fr.) Karst): 300mg 
   Nấm đông trùng hạ thảo (Cordyceps militaris): 300mg
   Đinh lăng (Polyscias fruticosa (L.) Harms): 200mg
   Đảng sâm (Codonopsis javanica (Blume) Hook. f.): 200mg
   Đương quy (Angelica spp): 100mg
   - Bột Nhung hươu (Cornu cervi pantotrichum): 20mg
   - Bột Sữa ong chúa (Royal jelly): 20mg 
   - Kẽm gluconat: 20mg
   (tương đương hàm lượng Kẽm: 2,86mg)
   - Vitamin C (Dạng sử dụng Acid L-ascorbic): 20mg
   - Vitamin E (Dạng sử dụng DL-alpha-tocopheryl acetat): 10mg
   - Vitamin PP (Dạng sử dụng Nicotinamid): 5mg
   - Vitamin B5 (Dạng sử dụng Acid pantothenic): 5mg
   - Vitamin B6 (Dạng sử dụng Pyridoxin hydroclorid): 1,5mg
   - Vitamin B1 (Dạng sử dụng Thiamin mononitrat): 1,5mg
   - Vitamin B2 (Dạng sử dụng Riboflavin): 1,5mg
   - Vitamin A (Dạng sử dụng Retinyl palmitat): 200IU
   - Vitamin B9 (Dạng sử dụng Acid pteroymonoglutamic): 100mcg
   - Vitamin B12 (Dạng sử dụng Cyanocobalamin): 5mcg
   Phụ liệu: Vỏ nang (gelatin), chất làm ẩm (glycerin, sorbitol), chất nhũ hóa (sáp ong trắng, dầu 
đậu nành, lecithin), chất bảo quản (nipagin, nipasol), hương liệu thực phẩm tổng hợp (ethyl 
vanillin), màu thực phẩm tổng hợp (titan dioxyd), nước tinh khiết.

      3. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu tạo nên công dụng của sản phẩm:   
STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố

1  Nhân sâm  Định tính  Dương tính
2  Tảo spirulina  Định tính  Dương tính
3  Linh chi  Định tính  Dương tính
4  Nấm đông trùng hạ thảo  (Cordyceps militaris)  Định tính  Dương tính
5  Kẽm  Mg/viên  2,86 ± 20%
6  Vitamin C (Acid L-ascorbic)  Mg/viên  20 ± 20%
7  Vitamin B1 (Thiamin mononitrat)  Mg/viên  1,5 ± 20%
8  Vitamin B6 (Pyridoxin hydroclorid)  Mg/viên  1,5 ± 20%
9  Vitamin B12 (Cyanocobalamin)  Mcg/viên  5 ± 20%

      4. Thời hạn sử dụng sản phẩm:  
   36 tháng kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất và hạn sử dụng được ghi trên nhãn chính của sản 
phẩm.
      5. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 
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   Chất liệu bao bì: Sản phẩm được đóng trong vỉ Alu/alu, Alu/pvc, hoặc đóng trong lọ nhựa 
(PVC), lọ thủy tinh, bao bì hộp giấy cứng đảm bảo đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm của 
Bộ Y tế.
   Quy cách đóng gói: 
   - Dạng bào chế: Dạng viên nang mềm
   - Khối lượng viên (không bao gồm vỏ nang): 750mg ± 7,5%
   Vỉ 10 viên. Hộp 2 vỉ, 3 vỉ, 5 vỉ, 8 vỉ, 10 vỉ.
   Lọ 30 viên, 50 viên, 60 viên, 90 viên, 100 viên. Hộp 1 lọ
      6. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:
   CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VINAPHAR
   Địa chỉ: Cụm công nghiệp Trường An, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

      Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu an toàn thực phẩm theo:
   Tiêu chuẩn nhà sản xuất số TCCS 02-1/TL:2024/VINAPHAR ngày 09 tháng 01 năm 2024 
(có bản tiêu chuẩn sản phẩm đính kèm)

      Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và 
hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm 
đối với sản phẩm đã công bố và chỉ đưa sản phẩm vào sản xuất, kinh doanh khi đã được cấp Giấy 
tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm./.

 
Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2024

CÔNG TY TNHH TM DƯỢC PHẨM THĂNG LONG

ATTP_CK_1_1

NGUYỄN VĂN DŨNG

Ký bởi: CONG TY TNHH TM DUOC PHAM THANG LONG

Thời gian ký: 10/01/2024 08:59:38



       
  

 

 

Nhãn hộp 2 vỉ, 3 vỉ, 5 vỉ, 8 vỉ, 10 vỉ. 

Nhãn hộp 30 viên, 50 viên, 60 viên, 90 viên, 100 viên. 

 

Thành phần:  

Trong 1 viên nang mềm có chứa: 

- 190mg cao khô hỗn hợp (tỷ lệ 10:1) tương đương thảo mộc thô: 

Nhân sâm (Panax ginseng): .................................................500mg 

Tảo spirulina (Spirulina platensis): .....................................300mg 

Linh chi (Ganoderma lucidus (Leyss. ex Fr.) Karst): .........300mg  

Nấm đông trùng hạ thảo (Cordyceps militaris): .................300mg 

Đinh lăng (Polyscias fruticosa (L.) Harms): .......................200mg 

Đảng sâm (Codonopsis javanica (Blume) Hook. f.): ..........200mg 

Đương quy (Angelica spp): .................................................100mg 

- Bột Nhung hươu (Cornu cervi pantotrichum): ........................20mg 

- Bột Sữa ong chúa (Royal jelly): ..............................................20mg  

- Kẽm gluconat: .........................................................................20mg 

(tương đương hàm lượng Kẽm: 2,86mg) 

- Vitamin C (Dạng sử dụng Acid L-ascorbic): ..........................20mg 

- Vitamin E (Dạng sử dụng DL-alpha-tocopheryl acetat): ........10mg 

- Vitamin PP (Dạng sử dụng Nicotinamid): ................................5mg 

- Vitamin B5 (Dạng sử dụng Acid pantothenic): ........................5mg 

- Vitamin B6 (Dạng sử dụng Pyridoxin hydroclorid): .............1,5mg 

- Vitamin B1 (Dạng sử dụng Thiamin mononitrat): .................1,5mg 

- Vitamin B2 (Dạng sử dụng Riboflavin): ................................1,5mg 

- Vitamin A (Dạng sử dụng Retinyl palmitat): ........................200IU 

- Vitamin B9 (Dạng sử dụng Acid pteroymonoglutamic): ....100mcg 

- Vitamin B12 (Dạng sử dụng Cyanocobalamin): .....................5mcg 

Phụ liệu: Vỏ nang (gelatin), chất làm ẩm (glycerin, sorbitol), chất 

nhũ hóa (sáp ong trắng, dầu đậu nành, lecithin), chất bảo quản 

(nipagin, nipasol), hương liệu thực phẩm tổng hợp (ethyl vanillin), 

màu thực phẩm tổng hợp (titan dioxyd), nước tinh khiết. 

- Khối lượng viên (không bao gồm vỏ nang): 750mg ± 7,5% 

 

Công dụng:  

Hỗ trợ tăng cường sức khỏe, nâng cao sức đề kháng cho cơ thể, hỗ 

trợ giảm mệt mỏi. 

 

Xuất xứ: Việt Nam  

 

Đối tượng sử dụng:  

Người lớn mới ốm dậy, suy nhược cơ thể, mệt mỏi, sức khỏe kém, 

sức đề kháng kém cần tăng cường sức khỏe. 

 

Cách dùng: 

Người lớn: uống 1 viên/lần x 2 lần/ngày. 

 
Chú ý: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế 

thuốc chữa bệnh. 

Người đang dùng thuốc cần tham khảo ý kiến chuyên gia y tế trước khi 

sử dụng. Không dùng chung với lê lô (hoa hiên). Thận trọng khi dùng 

cho người bị viêm loét dạ dày, tá tràng. Không dùng cho trẻ em, phụ nữ 

có thai và cho con bú, người huyết áp cao, người mắc viêm gan cấp, 

người bị cảm cúm, ho nhiều đờm, viêm phổi, người tiêu hóa kém, rối 

loạn tiêu hóa, táo bón, hay bị viêm nhiễm đường ruột (tả, lỵ, thương hàn, 

tiêu chảy), người thực nhiệt âm hư dương thịnh, người có mẫn cảm, 

kiêng kỵ với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. 
 

Bảo quản:  

Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng chiếu trực tiếp. 

 

Tiêu chuẩn:TCCS  

Số ĐKSP: 

Lô SX: 

NSX: 

HSD: 

 

Thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm: 

- Chịu trách nhiệm công bố và phân phối sản phẩm: 

CÔNG TY TNHH TM DƯỢC PHẨM THĂNG LONG 

Địa chỉ: Số 14, Cụm công nghiệp Trường An, Xã An Khánh, 

Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

- Nhà sản xuất: 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VINAPHAR 

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Trường An, Xã An Khánh, Huyện Hoài 

Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.  
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Nhãn vỉ 10 viên 

 
 

Nhãn dán lọ 30 viên, 50 viên, 60 viên, 90 viên, 100 viên. 
 

Thành phần:  

Trong 1 viên nang mềm có chứa: 

- 190mg cao khô hỗn hợp (tỷ lệ 10:1) tương đương thảo mộc thô: 

Nhân sâm (Panax ginseng): .................................................500mg 

Tảo spirulina (Spirulina platensis): .....................................300mg 

Linh chi (Ganoderma lucidus (Leyss. ex Fr.) Karst): .........300mg  

Nấm đông trùng hạ thảo (Cordyceps militaris): .................300mg 

Đinh lăng (Polyscias fruticosa (L.) Harms): .......................200mg 

Đảng sâm (Codonopsis javanica (Blume) Hook. f.): ..........200mg 

Đương quy (Angelica spp): .................................................100mg 

- Bột Nhung hươu (Cornu cervi pantotrichum): ........................20mg 

- Bột Sữa ong chúa (Royal jelly): ..............................................20mg  

- Kẽm gluconat: .........................................................................20mg 

(tương đương hàm lượng Kẽm: 2,86mg) 

- Vitamin C (Dạng sử dụng Acid L-ascorbic): ..........................20mg 

- Vitamin E (Dạng sử dụng DL-alpha-tocopheryl acetat): ........10mg 

- Vitamin PP (Dạng sử dụng Nicotinamid): ................................5mg 

- Vitamin B5 (Dạng sử dụng Acid pantothenic): ........................5mg 

- Vitamin B6 (Dạng sử dụng Pyridoxin hydroclorid): .............1,5mg 

- Vitamin B1 (Dạng sử dụng Thiamin mononitrat): .................1,5mg 

- Vitamin B2 (Dạng sử dụng Riboflavin): ................................1,5mg 

- Vitamin A (Dạng sử dụng Retinyl palmitat): ........................200IU 

- Vitamin B9 (Dạng sử dụng Acid pteroymonoglutamic): ....100mcg 

- Vitamin B12 (Dạng sử dụng Cyanocobalamin): .....................5mcg 

Phụ liệu: Vỏ nang (gelatin), chất làm ẩm (glycerin, sorbitol), chất nhũ 

hóa (sáp ong trắng, dầu đậu nành, lecithin), chất bảo quản (nipagin, 

nipasol), hương liệu thực phẩm tổng hợp (ethyl vanillin), màu thực 

phẩm tổng hợp (titan dioxyd), nước tinh khiết. 

- Khối lượng viên (không bao gồm vỏ nang): 750mg ± 7,5% 

 

Công dụng:  

Hỗ trợ tăng cường sức khỏe, nâng cao sức đề kháng cho cơ thể, hỗ trợ 

giảm mệt mỏi. 

 

Xuất xứ: Việt Nam  

 

Đối tượng sử dụng:  

Người lớn mới ốm dậy, suy nhược cơ thể, mệt mỏi, sức khỏe kém, 

sức đề kháng kém cần tăng cường sức khỏe. 

 

Cách dùng: 

Người lớn: uống 1 viên/lần x 2 lần/ngày. 

 
Chú ý: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế 

thuốc chữa bệnh. 

Người đang dùng thuốc cần tham khảo ý kiến chuyên gia y tế trước khi sử 

dụng. Không dùng chung với lê lô (hoa hiên). Thận trọng khi dùng cho 

người bị viêm loét dạ dày, tá tràng. Không dùng cho trẻ em, phụ nữ có 

thai và cho con bú, người huyết áp cao, người mắc viêm gan cấp, người bị 

cảm cúm, ho nhiều đờm, viêm phổi, người tiêu hóa kém, rối loạn tiêu hóa, 

táo bón, hay bị viêm nhiễm đường ruột (tả, lỵ, thương hàn, tiêu chảy), 

người thực nhiệt âm hư dương thịnh, người có mẫn cảm, kiêng kỵ với bất 

kỳ thành phần nào của sản phẩm. 

 

Bảo quản:  

Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng chiếu trực tiếp. 

 

Tiêu chuẩn:TCCS  

Số ĐKSP: 

Lô SX: 

NSX: 

HSD: 

 

Thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm: 

- Chịu trách nhiệm công bố và phân phối sản phẩm: 

CÔNG TY TNHH TM DƯỢC PHẨM THĂNG LONG 

Địa chỉ: Số 14, Cụm công nghiệp Trường An, Xã An Khánh, 

Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

- Nhà sản xuất: 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VINAPHAR 

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Trường An, Xã An Khánh, Huyện Hoài 

Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 
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